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1. Đặt vấn đề 
Là nước nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, rất đa

dạng về khí hậu, thổ nhưỡng, có thể nói không mấy
quốc gia có sự đa dạng về các loại cây con có thể
khai thác phục vụ công tác bào chế thuốc như ở Việt
Nam. Nhận thức được lợi thế này, năm 2005 Quốc
Hội nước ta đã ban hành “Luật dược” và trong Nghị
định số 79/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật dược, trong đó có đoạn: “Phát triển ngành
dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn,
ưu tiên phát triển công nghiệp dược...” Điều này thể
hiện tầm nhìn và sự quan tâm của nhà nước đối với
ngành dược nói chung và dược liệu nói riêng. Tuy
nhiên, với tiềm năng ấy, với tầm nhìn ấy nhưng sự
phát triển của ngành dược liệu lại chưa đạt được như
mong muốn. Đặc biệt, gần đây có tới 80% dược liệu
được nhập từ nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc
(Cục quản lý Y, Dược cổ truyền, 2013). Điều này
khiến không ít các doanh nghiệp kinh doanh dược
liệu ở trong nước bị ảnh hưởng, nuôi trồng dược liệu
trong nước bị thui chột.

2. Tiềm năng và thực trạng của dược liệu ở
Việt Nam

2.1. Về tiềm năng của dược liệu Việt Nam
2.1.1. Chủng loại: 
Ở nước ta, các loại cây con có thể làm thuốc được

phân bố rộng khắp trên cả nước. Vùng phân bố chịu
nhiều ảnh hưởng yếu tố khí hậu và đặc tính sinh
trưởng phát triển của các loài cây thuốc. Tập trung
nhiều nhất vẫn là nơi có địa hình núi cao, nơi tập
trung nhiều quần thể rừng (khu vực miền núi phía
Bắc; phía tây các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; Các
tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, An Giang). Trong số
khoảng 10.350 loài thực vật bậc cao ở Việt Nam, thì
có 800 loài rêu, 600 loài nấm và hơn 2000 loài tảo.

Theo kết quả điều tra của Viện Dược liệu , cả nước
ghi nhận được 3.948 loài thực vật và nấm lớn, 52
loài tảo biển, 408 loài động vật và 75 loài khoáng
sản có công dụng làm thuốc. Trong tổng số 3.948
loài cây thuốc, gần 90% là cây thuốc mọc tự nhiên,
chỉ có 10% là cây thuốc trồng, cho công dụng làm
thuốc (Cục quản lý Y, Dược cổ truyền, 2013), trong
đó có nhiều loài dược liệu quý về công dụng chữa
bệnh lẫn giá trị về mặt kinh tế. 

Do sự đa dạng về địa hình và khí hậu nhiệt đới
gió mùa nên nguồn dược liệu ở Việt Nam cũng rất
phong phú về chủng loại liên quan đến yếu tố địa lý,
như ở vùng núi phía bắc có nhiều loài cây thuốc quý
của vùng cận nhiệt đới như: bình vôi, thảo quả, táo
mèo, hà thủ ô,… Vùng đồng bằng sông Hồng có
nhiều loại dược liệu như: ngưu tất, hòe hoa, cúc hoa,
long nhãn,… Trong khi đó, các tỉnh phía Nam lại có
nhiều cây nhiệt đới mà miền Bắc không có như: ba
gạc, mã tiền, vằng đắng,…

2.1.2. Giá trị sử dụng
Theo kinh nghiệm dân gian, giá trị sử dụng của

nguồn cây thuốc ở Việt Nam rất cao, được dùng
rộng rãi trong nhân dân và trong y học cổ truyền.

Các loại dược liệu dược liệu được dùng theo kinh
nghiệm trong nhân dân ở một số địa phương để
chữa các bệnh như cảm cúm, xương khớp, tiêu hóa,
thuốc bổ,… Đến nay, rất nhiều loài dược liệu đã
được chúng minh bằng khoa học về tác dụng trong
phòng và chữa bệnh, đã được dùng rộng rãi và cho
kết quả cao trong điều trị.

2.1.3. Triển vọng trong điều chế thuốc có nguồn
gốc thảo dược

Công nghiệp dược đã phát triển mạnh mẽ và đã
chiết xuất được nhiều loại dược liệu (Rotundin từ củ
bình vôi, Rutin từ hoa hòe, Becberin từ hoàng đằng)
cũng như nhiều loại hoạt chất khác (từ nghệ, kim tiền
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thảo, khổ qua, táo mèo, diệp hạ châu, cà gai leo,…).
Với sự phong phú của nguồn tài nguyên dược liệu ở
nước ta cộng với kinh nghiệm sử dụng trong dân gian
thì đây là một tiềm năng rất lớn trong việc phát triển
các loại thuốc có nguồn gốc từ thảo dược.

2.2. Thực trạng khai thác và sử dụng dược liệu
tại Việt Nam

Hiện nay, nguồn cây thuốc bị suy giảm nhiều do
khai thác quá mức mà chưa chú ý đến việc tái sinh
nguồn. Bên cạnh đó, còn có nhiều nguyên nhân
khác như việc phá rừng làm thủy điện đã làm cho
nguồn cây thuốc tự nhiên ở nước ta bị suy giảm, có
loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

Vùng cây thuốc có giá trị sử dụng cao đang cạn
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kiệt một cách nhanh chóng do khai thác quá mức mà
không có sự tái sinh nguồn hoặc khả năng tự tái sinh
không thể nào bù đắp nổi (trường hợp các cây hà thủ
ô, bình vôi, cẩu tích, cốt toái, thiên niên kiện,…). 

Vùng phân bố tự nhiên của nhiều loại cây thuốc
khác bị thu hẹp do nạn phá rừng làm nương rẫy,
thủy điện, trồng cao su, cà phê, xây dựng khu tái
định cư khi làm các công trình thủy điện. 

Mặc dù có sự phong phú về  chủng loại dược liệu,
nhưng do nạn khai thác tràn nan dẫn đến trong
những năm qua, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế
đưa ra trong Hội nghị công tác quản lý và phát triển
dược liệu toàn quốc mới được tổ chức vào cuối
tháng 12 năm 2013 thì mỗi năm, nước ta đã tiêu thụ
từ 40.000-60.000 tấn dược liệu, trong đó 80% là
nhập khẩu (Cục quản lý Y, Dược cổ truyền,  2013).
Nguồn nhập khẩu chủ yếu là từ Trung Quốc, bằng
cả đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch.

Điều nghịch lý nữa là dù gần 80% nguồn dược
liệu ở Việt Nam phải nhập từ Trung Quốc nhưng lâu
nay, các thương lái nước này lại đổ xô đến nhiều
vùng rừng núi nước ta thu gom thảo dược đem về
nước. Sau khi đã sơ chế, phân loại, nguồn dược liệu
đó lại được xuất ngược về Việt Nam.

Việc nhập khẩu nguyên liệu của các nước là việc
bình thường, nhưng việc nhập khẩu tới 80% nguồn
dược liệu từ nước ngoài lại là chuyện không bình
thường; nhập khẩu từ quốc gia mà chính họ lại cho
người sang Việt Nam thu mua lạ̣i càng bất bình
thường. Nếu có nhập thì chỉ nhập những thứ mà
mình không có, mình không chế biến được, còn
nhập những thứ mà mình trồng được, người ta thu
gom đem về nước sơ chế rồi bán lại cho ta với giá
cao gấp nhiều lần thì quả là bất hợp lý. Đó là một
thực tế buồn mà chúng ta không thể bỏ qua.

Cũng do sự thu mua ồ ạt của thương lái Trung
Quốc kéo dài trong nhiều năm, cộng với tình trạng
khai thác tràn lan và ồ ạt trước đây, đến nay, trên cả
nước số lượng loài cây thuốc có khả năng khai thác
tự nhiên còn rất ít, chỉ 206 loài cây thuốc có giá trị
còn có thể khai thác tự nhiên. Điều đó cho thấy sự
giảm sút nghiêm trọng về số lượng loài và khả năng
khai thác dược liệu trên cả nước. Theo Cục quản lý
dược, Bộ Y tế, sự phân bố và tình trạng khai thác sử
dụng, hiện nay đã có danh sách những loài cây
thuốc diện quí hiếm hoặc đang bị suy giảm nghiêm
trọng ở Việt Nam. Vậy, vai trò quản lý của Nhà
nước trong lĩnh vực này thế nào? 

3. Thực trạng phối hợp quản lý nhà nước
trong phát triển ngành dược liệu Việt Nam

Theo quy định của “Luật dược” thì dược là thuốc
và hoạt động liên quan đến thuốc. Dược liệu là các
loại nguyên liệu để bào chế ra thuốc. Thuốc là chất
hoặc hỗn hợp các chất dùng cho người nhằm mục
đích phòng, chữa bệnh, gồm thuốc thành phẩm,
nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, trừ

thực phẩm chức năng. Như vậy, dược liệu dùng làm
thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.  Căn
cứ, chức năng nhiệm vụ được giao hiện nay, Bộ Y
tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
nhân dân, trong đó có lĩnh vực dược. 

Tuy nhiên, trong thực tế việc quản lý nhà nước về
“Dược liệu” không đơn thuần thuộc thẩm quyền của
Bộ Y tế mà còn liên quan đến nhiều bộ, ngành khác,
cụ thể như: Tổng Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông
nghiệp và phát triển nông thôn, có chức năng quản
lý nhà nước về lâm nghiệp trong phạm vi cả nước,
trong đó có nhiệm vụ quản lý rừng, trong các vùng
rừng có các cây, con dùng làm thuốc sống và mọc tự
nhiên trong cả nước. Khi cây và con đang sinh
trưởng và phát triển trong tự nhiên, được thu hái, sơ
chế và chế biến, bảo quản để làm nguyên liệu phục
vụ cho các ngành nghề khác nhau thì vẫn thuộc
thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn. Khi nguyên liệu này được lưu
thông trên thị trường (không sử dụng để làm thuốc)
thì thuộc thẩm quyển quản lý của Bộ Công Thương,
chỉ khi nguyên liệu đó được sử dụng vào mục đích
chữa bệnh, sản xuất thuốc chữa bệnh dùng cho
người theo quy định của Luật dược được gọi chung
là “Dược liệu” thì thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ
Y tế. 

Như vậy, hiện nay, việc quản lý nhà nước về dược
liệu vẫn đang có sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ
giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn và Bộ Công Thương, điều này đã gây rất nhiều
khó khăn, bất cập trong công tác quản lý nhà nước
về dược liệu nói chung và hiện chưa có bộ, ngành
nào nhận trách nhiệm cụ thể làm đầu mối để quản lý
dược liệu thống nhất trong cả nước. Trước tình trạng
thương lái nước ngoài vào thu mua ồ ạt dược liệu
đưa về nước rồi tái xuất sang Việt Nam, tất cả những
cơ quan quản lý đó đều vô can.

Hệ thống văn bản pháp qui đã ban hành nhưng
chưa cụ thể hóa bằng hành động do thiếu các văn
bản dưới luật để cụ thể hóa và phối hợp thực hiện
trong thực tế. Đồng thời thiếu các văn bản pháp qui
hỗ trợ về tài chính, thuế, hỗ trợ sản phẩm mới từ
thiên nhiên. Do vậy, cần thiết và đòi hỏi phải có sự
phối hợp liên ngành chặt chẽ, thống nhất giữa Bộ Y
tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài
chính (Tổng Cục Hải quan), Bộ Công Thương (Cục
Quản lý thị trường), Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên
phòng). 

Thực tế hiện nay có nhiều bộ, ngành theo dõi,
quản lý “dược liệu”, có thể kể đến Bộ Y tế, cơ quan
chủ quản của ngành Y tế, quản lý dược liệu dùng
làm thuốc; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
quản lý nuôi trồng cây thuốc, quản lý rừng (trong đó
có động vật, thực vật làm thuốc); Bộ Công Thương
quản lý việc buôn bán, xuất nhập khẩu “dược liệu”
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dùng cho các lĩnh vực khác thuốc như thực phẩm,
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, công nghiệp hóa
dược, tinh dầu, chất thơm…; Bộ Khoa học và Công
nghệ quản lý về nghiên cứu, công nghệ và tiêu
chuẩn hóa; Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) quản
lý và giám sát việc nhập khẩu “dược liệu” tại các
cửa khẩu; Bộ Quốc phòng (Bộ đội biên phòng) phối
hợp quản lý dược liệu nhập lậu qua đường tiểu
ngạch tại các vùng biên giới; ủy ban nhân dân các
tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy hoạch
vùng nuôi trồng, chỉ đạo nuôi trồng và khai thác cây
thuốc trên địa bàn.

Vậy là chỉ với một chuyên ngành hẹp như ngành
dược liệu nhưng đã có tới 7 cơ quan liên quan quản
lý giám sát. Sự có mặt đông đảo cơ quan quản lý
giám sát khiến cho ngành dược liệu bị “chăm sóc
một cách kỹ lưỡng, quây chặt”. Hiếm có một ngành
nào lại được “chăm bẵm” kỹ như thế. Nhưng
thường thì khi có quá nhiều cơ quan liên quan chăm
sóc, không ít trường hợp lại bị bỏ rơi, đó cũng là
nguyên nhân làm cho ngành dược liệu phát triển
manh mún, nhỏ lẻ và chưa thể lớn mạnh như sự kỳ
vọng của nhà nước như đã nói ở trên; hoặc tồn tại
phổ biến tình trạng phải dùng ngoại tệ nhập khẩu
những thứ do người nông dân trồng và thu hái cho
người nước ngoài thu gom rồi tái xuất.

4. Một số kiến nghị về phối hợp trong quản lý
nhà nước để phát triển ngành dược liệu ở nước
ta

Để khắc phục những tồn tại trong quản lý ngành
dược liệu, tạo điều kiện cho ngành dược liệu phát
triển chúng tôi khuyến nghị cần phân định rõ nhiệm
vụ và sự phối hợp giữa các bộ ngành theo tinh thâm
quyết định 1976 QĐ/TTg ngày 30/10/2013 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát
triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ
thể như sau:

Thứ nhất, Bộ Y tế, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ, ngành và
địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch chi tiết
triển khai thực hiện các nội dung của đề án có hiệu
quả, đúng tiến độ; cùng với các bộ, ngành nghiên
cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành
hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính
sách nhằm xã hội hóa công tác phát triển dược liệu;
triển khai các biện pháp bảo tồn nguồn gen dược
liệu có giải pháp khai thác hợp lý và sử dụng bền
vững nguồn tài nguyên dược liệu; xây dựng hệ
thống các đơn vị làm công tác nghiên cứu, phát triển
dược liệu , củng cố và tăng cườngnăng lực cho công
nghiệp dược, quan tâm phát triển các sản phẩm từ
dược liệu; mở rộng và củng cố hệ thống lưu thông,
cung ứng dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu để
đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe nhân dân; chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học

và Công nghệ nghiên cứu xây dựng chương trình
khoa học công nghệ trọng điểm nghiên cứu phát
triển dược liệu. Đồng thời chủ động đề xuất Thủ
tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đaọ triển khai
thực hiện Quy hoạch phát triển dược liệu toàn quốc
nhằm tang cường khả năng phối hợp liên ngành để
thực hiện quy hoạch hiệu quả; ttổ chức chỉ đạo kiểm
tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo
Thủ tướng kết quả thực hiện quy hoạch này.

Thứ hai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp
với Bộ Tài chính, Bộ Y tế căn cứ khả năng cân đối
nguồn vốn ngân sách nhà nước để xem xét, bố trí
vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, huy
động nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và các
nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện quy hoạch;
Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, ưu đãi
đầu tư tạo môi trường thuận lợi phát triển dược liệu.

Thứ ba,Bộ Tài chính, chủ trì và phối hợp với Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế căn cứ khả năng cân
đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để xem xét, bố
trí kinh phí thường xuyên để thực hiện quy hoạch
theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước; chỉ đạo
Tổng cục Hải quan tăng cường quản lý và giám sát
chặt chẽ việc xuất , nhập khẩu dược liệu và phối hợp
với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị
trường ngăn chặn nạn buôn bán dược liệu trái phép.

Thứ tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế triển khai thực hiện
các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong chọn, tạo
giống, nuôi trồng và thu hái dược liệu; nghiên cứu
và phổ biến các kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, phòng
chống bệnh hại trên cây thuốc.

Thứ năm, Bộ Công thương, chủ trì, phối hợp với
Bộ Y tế quản lý việc buôn bán, xuất, nhập khẩu
dược liệu dùng sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức
năng, mỹ phẩm, công nghiệp hóa dược, tinh dầu
chất thơm; phối hợp với Bộ Y tế trong điều tra, khảo
sát nguồn dược liệu phục vụ sản xuất hóa dược;
lồng ghép các chương trình để nghiên cứu và phát
triển dược liệu.

Thứ sáu, Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên triển
khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ
phát triển dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu;
tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và
công nghệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ
nhằm phát triển dược liệu. Tạo điều kiện thuận lợi
để triển khai các nội dung về sở hữu trí tuệ, đăng ký
sáng chế liên quan đến nguồn gen, bảo hộ tri thức
truyền thống, tiêu chuẩn chất lượng liên quan đến
dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu; phối hợp
với Bộ Y tế xây dựng và triển khai có hiệu quả
Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm
nghiên cứu phát triển dược liệu để thúc đẩy phát
triển dược liệu.

Thứ bảy, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì và
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phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn và các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng
đất và giao, cho thuê đất tạo thuận lợi để thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch và phù hợp
với quy định hiện hành. Chủ trì và phối hợp với các
bộ, ngành có liên quan  tham mưu cho Chính phủ
ban hành các quy định về quản lý tiếp cận nguồn
gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ
việc sử dụng nguồn gen dược liệu .

Thứ tám, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì và phối
hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội xây dựng chương trình đào tạo và mở mã ngành
đào tạo phù hợp để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực
phục vụ phát triển dược liệu.

Thứ chín, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương, chỉ đạo quán triệt, triển khai
thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ của
quy hoạch trên địa bàn quản lý; căn cứ khả năng cân
đối nguồn vốn ngân sách địa phương để bố trí kinh
phí thực hiện quy hoạch theo phân cấp của Luật
ngân sách nhà nước; có cơ chế, chính sách đầu tư,
thu hút nguồn lực cho lĩnh vực phát triển dược liệu,

đặc biệt chú trọng đến các vùng dược liệu trọng
điểm; căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa
phương xây dựng kế hoạch để triển khai kịp thời các
đề án, dự án trong quy hoạch; bố trí quỹ đất phù hợp
để nuôi trồng, phát triển các loại dược liệu thế mạnh
của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền,
nâng cao nhận thức và vận động người dân bảo vệ
nguồn tài nguyên cây dược liệu. Hướng dẫn thu hái
dược liệu hợp lý đi đôi với tái sinh phát triển trồng
mới cây dược liệu và phổ biến kinh nghiệm sử dụng
dược liệu làm thuốc phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe người dân; tạo điều kiện thuận lợi để các cấp
Hội Đông y, Hội Dược liệu các địa phương hoạt
động và phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; triển khai
thực hiện các chương trình, dự án ưu đãi đầu tư; tổ
chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy
hoạch này tại địa bàn thuộc phạm vi quản lý; định
kỳ hàng năm gửi báo cáo về Bộ Y tế để tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quy
hoạch phát triển dược liệu toàn quốc.r
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Co-ordination in state management to promote pharmaceutical industry

Abstract:
This paper provides measures defining responsibilities of Ministry of Health and related Government bod-
ies in management of pharmaceutical industry in Vietnam. The recommendations help Vietnam to resolve
the situation of overlapping functions between the bodies.


